DANH MỤC CỤ THỂ
Các thủ tục hành chính mới ban hành được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4864/QĐ-BCA-C06 
[bookmark: _GoBack]Ngày 04/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Thủ tục hành chính mới ban hành
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định thủ tục hành chính mới ban hành
	Cơ quan 
thực hiện
	Lĩnh vực

	A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

	1
	Khai thác thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	- Luật Căn cước năm 2023.
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	Cấp, quản lý căn cước

	2
	Thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN vào Cơ sở dữ liệu về căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	Cấp, quản lý căn cước

	3
	Thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023.
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	Cấp, quản lý căn cước

	4
	Tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023.
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	Cấp, quản lý căn cước

	5
	Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi 
	- Luật Căn cước năm 2023.
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	Cấp, quản lý căn cước

	B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	Khai thác thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	- Luật Căn cước năm 2023.
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp tỉnh
	Cấp, quản lý căn cước

	2
	Khai thác thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp tỉnh
	Cấp, quản lý căn cước

	3
	Thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN vào Cơ sở dữ liệu về căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023.
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp tỉnh
	Cấp, quản lý căn cước

	4
	Thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023.
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp tỉnh
	Cấp, quản lý căn cước

	5
	Tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023.
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp tỉnh
	Cấp, quản lý căn cước

	6
	Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi 
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp tỉnh
	Cấp, quản lý căn cước

	7
	Cấp đổi giấy chứng nhận căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp tỉnh
	Cấp, quản lý căn cước

	8
	Cấp lại giấy chứng nhận căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp tỉnh
	Cấp, quản lý căn cước

	C. Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	Khai thác thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
	Công an 
cấp huyện
	Cấp, quản lý căn cước

	2
	Khai thác thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
	Công an 
cấp huyện
	Cấp, quản lý căn cước

	3
	Thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN vào Cơ sở dữ liệu về căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
	Công an 
cấp huyện
	Cấp, quản lý căn cước

	4
	Thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
	Công an 
cấp huyện
	Cấp, quản lý căn cước

	5
	Tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
	Công an 
cấp huyện
	Cấp, quản lý căn cước

	6
	Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi 
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
	Công an 
cấp huyện
	Cấp, quản lý căn cước

	7
	Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước theo đề nghị của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
	Công an 
cấp huyện
	Cấp, quản lý căn cước

	8
	Thu thập, cập nhật thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước và cấp giấy chứng nhận căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
	Công an 
cấp huyện
	Cấp, quản lý căn cước

	9
	Cấp đổi giấy chứng nhận căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
	Công an 
cấp huyện
	Cấp, quản lý căn cước

	10
	Cấp lại giấy chứng nhận căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
	Công an 
cấp huyện
	Cấp, quản lý căn cước

	D. Thủ tục hành chính cấp xã

	1
	Khai thác thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp xã
	Cấp, quản lý căn cước

	2
	Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đề nghị của công dân
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp xã
	Cấp, quản lý căn cước

	3
	Hủy, xác lập lại số định danh cá nhân
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp xã
	Cấp, quản lý căn cước

	4
	Xác nhận thông tin số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp xã
	Cấp, quản lý căn cước


2. Thủ tục hành chính được thay thế
	TT
	Số hồ sơ
TTHC
	Tên TTHC được thay thế
	Tên TTHC 
thay thế
	Tên VBQPPL quy 
định thủ tục hành 
chính thay thế
	Cơ quan thực hiện
	Lĩnh vực

	A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

	1
	1.010095
	Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
	Khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	Cấp, quản lý căn cước

	2
	1.001247
	Cấp thẻ căn cước công dân khi thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
	Cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	Cấp, quản lý căn cước

	3
	1.000889
	Đổi thẻ căn cước công dân

	Cấp đổi thẻ căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	Cấp, quản lý căn cước

	4
	1.000757
	Cấp lại thẻ căn cước công dân 
	Cấp lại thẻ căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	Cấp, quản lý căn cước

	5
	1.000466
	Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân 
	Cấp xác nhận Số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	Cấp, quản lý căn cước

	B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	1.010097
	Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
	Khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp tỉnh
	Cấp, quản lý căn cước

	2
	1.010098
	Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân 
	Khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp tỉnh
	Cấp, quản lý căn cước

	3
	2.000200
	Cấp thẻ căn cước công dân khi thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp tỉnh
	Cấp, quản lý căn cước

	4
	2.001196
	Đổi thẻ căn cước công dân
	Cấp đổi thẻ căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp tỉnh
	Cấp, quản lý căn cước

	5
	2.001194
	Cấp lại thẻ căn cước công dân
	Cấp lại thẻ căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp tỉnh
	Cấp, quản lý căn cước

	6
	2.001178
	Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân
	Cấp xác nhận số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp tỉnh
	Cấp, quản lý căn cước

	C. Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	1.010099

	Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
	Khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp huyện
	Cấp, quản lý căn cước

	2
	1.010100
	Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân 
	Khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp huyện
	Cấp, quản lý căn cước

	3
	2.001177
	Cấp thẻ căn cước công dân khi thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp huyện
	Cấp, quản lý căn cước

	4
	2.000408
	Đổi thẻ căn cước công dân
	Cấp đổi thẻ căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp huyện
	Cấp, quản lý căn cước

	5
	2.000377
	Cấp lại thẻ căn cước công dân
	Cấp lại thẻ căn cước
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp huyện
	Cấp, quản lý căn cước

	6
	2.000677
	Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân
	Cấp xác nhận số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an 
cấp huyện
	Cấp, quản lý căn cước

	D. Thủ tục hành chính cấp xã

	1
	1.010101
	Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an cấp xã
	Cấp, quản lý căn cước


3. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ
	Stt
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục
hành chính
	Tên VBQPPL quy định thủ tục hành chính bị bãi bỏ
	Cơ quan thực hiện
	Lĩnh vực

	A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

	1
	1.000952
	Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	- Luật Căn cước năm 2023 
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an. 
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân 

	2
	1.010096
	Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân
	- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân

	B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	2.001196
	Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	- Luật Căn cước năm 2023;
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước;
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an;
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an;
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an cấp tỉnh 
	Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân

	C. Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	2.001174
	Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	- Luật Căn cước năm 2023 
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an;
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an cấp huyện 
	Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân

	D. Thủ tục hành chính cấp xã

	1
	1.010102
	Thông báo số định danh cá nhân
	- Luật Căn cước năm 2023 
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
- Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an;
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
- Thông tư số 18/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an.
	Công an cấp xã 
	Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân



